
 

 

 

 

 

 



 

   

       HỌC KÌ II                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 19                                   Từ ngày: 15/1/2024 - Đến ngày: 19/1/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
15/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  

      

HĐTN  

 
        Sơ kết học kì I năm học 2023-2024  

2 217 T.Việt Bài 94: anh- ach (tiết 1) MC - BĐD 

3 218 T.Việt Bài 94: anh- ach (tiết 2) MC - BĐD 

4 19 Đ. đức Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ ( tiết 2 ) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  SN (T)   
2 37 GD TC Bài 14: Ôn tư thế vận động của chân  
3  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
16/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 219 T.Việt Bài 95: ênh – êch  (tiết 1) MC - BĐD 

2 220 T.Việt Bài 95: ênh – êch  (tiết 2) MC - BĐD 

3  T.Anh UNIT 6 Activities  
4 55 Toán Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (T1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 221 T.Việt Tập viết sau bài 94,95 MC - BĐD 

2 19 MT Bài 10: Ngôi nhà thân quen  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
17/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 19 Â.Nhạc Bài hát :  Xúc xắc xúc xẻ  
2 222 T.Việt Bài 96: inh – ich  (tiết 1) MC - BĐD 

3 223 T.Việt Bài 96: inh – ich  (tiết 2) MC - BĐD 

4 56 Toán Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (T2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2 56 HĐTN Vườn hoa trường em MC 

3  SN ( K)   

5 
18/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 224 T.Việt Bài 97:ai –ay (tiết 1) MC - BĐD 

2 225 T.Việt Bài 97:ai –ay (tiết 2) MC - BĐD 

3  T. Anh UNIT 6 Activities  
4 57 Toán Các số 17, 18, 19, 20 (t1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 226 T.Việt Tập viết sau bài 96,97 MC - BĐD 

2 37 TNXH Bài 11: Các con vật quanh em ( tiết 3 ) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 
19/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 227 T.Việt Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bầu MC - BĐD 

2 38 GDTC Bài 14: Ôn tư thế vận động của chân  
3 228 T.Việt Bài 99 : Ôn tập MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 38 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi (tiết 1) MC 

2  HDH Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ MC 

3 57 HĐTN Em thích trò chơi dân gian nào nhất ? MC 

 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 2  tháng 1 năm 2024 

                                                    Khối trưởng   

              Vũ Thị Diệu Huyền 


